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TÓM TẮT 

Đào tạo trực tuyến đang là một xu hướng mới của nền giáo dục hiện đại. Mặc dù có nhiều 

nghiên cứu về đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây, nhưng không có nhiều nghiên cứu về sự chấp 

nhận sử dụng điện toán đám mây. Mặt khác, có rất ít nghiên cứu về sự chấp nhận và sử dụng đào tạo 

trực tuyến trên điện toán đám mây, không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nghiên cứu này tham 

chiếu theo mô hình mở rộng của lý thuyết thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT2) để 

nghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây ở Việt Nam. Trong đó 

các yếu tố kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi, động lực thụ hưởng 

và thói quen có ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây. 

Mô hình nghiên cứu giải thích được khoảng 75% những biến động của sự chấp nhận và sử dụng đào 

tạo trực tuyếntrên điện toán đám mây.  

Từ khoá: Chấp nhận và sử dụng, đào tạo trực tuyến, điện toán đám mây, UTAUT… 

ABTRACT 

E-learning is an inevitable trend in modern education. Despite much research on E-learning 

based on cloud computing,research on the adoption and use of cloud-based E-learning in Vietnam as 

well as in the world remains limited. This study adopts the extended Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology (UTAUT2) to research on the model of acceptance and use of E-learning based on 

cloud computing in Vietnam. Result shows that factors such as performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation and habit affect the intention 

and use of cloud-based E-learning. The model explains 75% of variance in intention and use of cloud-

based E-learning. 

Keywords:Acceptance and use, cloud computing, E-learning, factors, UTAUT… 

1. Giới thiệu 

Trong xã hội hiện đại thì quá trình học tập 

đang trở thành một trong những yếu tố quan 

trọng trong kinh doanh và tăng trưởng kinh tế 

xã hội (Kamel, 2002). Những khóa học đầu 

tiên về đào tạo trực tuyến - E-learning (ĐTTT) 

diễn ra vào năm 1998. Kể từ đó việc kinh 

doanh đào tạo trực tuyến lan truyền khắp toàn 

cầu với sự cạnh tranh khốc liệt. Theo thống kê 
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của Certifyme (2013), ở Hoa Kỳ các doanh 

nghiệp tiết kiệm được khoảng từ 50-70% chi 

phí khi thực hiện ĐTTT so với đào tạo trực 

tiếp; các khóa học ĐTTT rút ngắn khoảng từ 

25-60% thời gian so với đào tạo truyền thống. 

Có khoảng 23% nhân viên rời bỏ công việc vì 

thiếu điều kiện thăng tiến và cơ hội được đào 

tạo. ĐTTT giúp tăng khả năng lưu giữ kiến 

thức khoảng từ 25-60%. Hiện tại có khoảng 

70% các khóa ĐTTT diễn ra tại Bắc Mỹ và 

châu Âu, nhưng ở châu Á Thái Bình Dương 

cũng đang phát triển rất nhanh, với Việt Nam 

(VN) và Malaysia phát triển nhanh nhất. Bên 

cạnh đó, Ambient Insight (2013) dự báo rằng 

VN sẽ xếp hạng 1 trong 10 quốc gia hàng đầu 

thế giới về tốc độ tăng trưởng doanh thu cao 

của ĐTTT trong vài năm tới (2011-2016), dự 

kiến tốc độ tăng trưởng của ĐTTT ở VN là 

khoảng 44%. Chính phủ và Bộ giáo dục và đào 

tạo VN nỗ lực đưa các nội dung số vào hệ 

thống trường học (3), việc mở rộng khả năng 

của giáo dục trực tuyến và nhu cầu ngày càng 

tăng về ĐTTT trong khu vực doanh nghiệp sẽ 

thúc đẩy sự phát triển ngànhgiáo dục mạnh mẽ. 

Trong những năm gần đây, điện toán đám mây 

- Cloud computing (ĐTĐM) đã làm thay đổi 

bản chất của Internet từ môi trường tĩnh sang 

môi trường năng động hơn, cho phép người sử 

dụng chạy các ứng dụng phần mềm, chia sẻ 

thông tin, tạo ra ứng dụng ảo, học tập trực 

tuyến... Các ứng dụng ĐTĐM đang phát triển 

mạnh mẽ và ĐTTT cũng đang ngày càng phổ 

biến. Người sử dụng đang trở nên quen thuộc 

với việc truy cập mạng mọi lúc mọi nơi với 

mọi thiết bị có thể kết nối được Internet. Hơn 

nữa, nhu cầu trao đổi hay cộng tác qua Internet 

đang ngày càng trở thành xu thế, với nhu cầu 

học tập ngày càng đa dạng và sự phát triển như 

vũ bão của các hệ thống thông tin thì các ứng 

dụng trên ĐTĐM ngày càng khẳng định tính 

                                                           
(1)Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011) về 

việc triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012 

theo công văn số 4960/BGDĐT-CNTT. 

hiệu quả, nên ĐTTT trên ĐTĐM (Cloud-based 

E-learning) cũng là một xu hướng tất yếu. Mặt 

khác, Masud & Huang (2012); Masud& ctg. 

(2014) cho rằng ĐTĐM là một trong những xu 

hướng công nghệ mới có tác động đáng kể đến 

môi trường giảng dạy và học tập.  

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về ĐTTT trên 

ĐTĐM đã được thực hiện bởi nhiều tác giả 

(v.d., Masud & Huang, 2012; Viswanath& ctg., 

2012; Zheng&Jingxia, 2012; Utpal&Majidul, 

2013, Masud& ctg., 2014; Nguyen & ctg., 

2014c). Tuy nhiên, không có nhiều nghiên cứu 

về sự chấp nhận ĐTĐM (v.d., Leonardo& ctg., 

2013; Muhambe & Daniel, 2013), sự chấp nhận 

sử dụng ĐTTT (v.d., Will&Allan, 2011; Lin& 

ctg., 2013; Al-Gahtani, 2014). Mặt khác, có ít 

nghiên cứu về sự chấp nhận và sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM (ngoại trừ, v.d., Nguyen & ctg., 

2014a; 2014b). Mục tiêu của nghiên cứu này là 

tiếp cận các khái niệm có liên quan của ĐTTT, 

ĐTĐM, sự khác biệt giữa ĐTTT truyền thống 

và ĐTTT trên ĐTĐM, chỉ ra những lợi ích của 

ĐTTT trên ĐTĐM. Bên cạnh đó, dựa trên 

những nghiên cứu liên quan và lý thuyết thống 

nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ 

(UTAUT) (Venkatesh & ctg., 2003; 2012), tác 

giả nghiên cứu sự chấp nhận sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

là những người đã từng sử dụng hoặc có ý định 

sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM của các tổ chức 

giáo dục ở VN. 

2. Tổng quan cơ sở lý thuyết  

2.1. Đào tạo trực tuyến trên điện toán 

đám mây 

ĐTTT là một trong những công nghệ đặc 

biệt được phát hiện để hỗ trợ việc học tập và 

đào tạo được dễ dàng hơn so với cách truyền 

thống với sự trợ giúp của các phần mềm ứng 

dụng và môi trường học tập ảo. Theo 

Tavangarian & ctg. (2004), ĐTTT bao gồm 

nhiều loại phương tiện truyền thông như văn 

bản, âm thanh, hình ảnh, hình ảnh động, video 
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trực tuyến, truyền hình vệ tinh, học tập dựa trên 

máy tính cũng như mạng cục bộ hoặc mạng 

diện rộng, đào tạo trên web… Bondarouk & 

Ruel (2010) thì cho rằng ĐTTT là bất kỳ loại 

hình học tập nào mà bối cảnh giảng dạy được 

thực hiện thông qua việc sử dụng mạng máy 

tính, chủ yếu là qua mạng nội bộ hay Internet, 

ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Theo Lee & ctg. 

(2004), một số hình thức ĐTTT như: (1) Đào 

tạo dựa trên công nghệ (TBT), (2) Đào tạo dựa 

trên máy tính (CBT), (3) Đào tạo dựa trên web 

(WBT), (4) Học tập/đào tạo trực tuyến (OL/T), 

và (5) Đào tạo từ xa (DL). 

ĐTĐM là một trong những từ ngữ thông 

dụng phổ biến được sử dụng trên khắp thế giới 

trong công nghệ thông tin (CNTT). ĐTĐM 

thực sự bắt nguồn từ Internet và thường được 

biểu thị trong các sơ đồ mạng (Pocatilu & ctg., 

2010). Theo Foster & ctg. (2008), ĐTĐM là 

một mô hình điện toán phân tán có tính tùy 

biến cao, là nơi chứa các thuật toán, kho lưu 

trữ, các nền tảng, các dịch vụ… được phân 

phối theo nhu cầu của khách hàng thông qua 

Internet. Trong khi đó, Buyya (2009) thì cho 

rằng ĐTĐM là một dạng hệ thống song song 

phân tán bao gồm tập hợp các máy chủ ảo kết 

nối với nhau, các máy chủ được cấp phát tự 

động và thể hiện như một hay nhiều tài nguyên 

đồng nhất dựa trên sự thỏa thuận dịch vụ giữa 

nhà cung cấp và người sử dụng. Bên cạnh đó, 

theo Sun Microsystem (2009), ĐTĐM thường 

được chia thành 3 loại dựa trên gói tài nguyên 

máy tính trong các lớp dịch vụ khác nhau: (1) 

Cơ sở hạ tầng như dịch vụ (IaaS), (2) Nền tảng 

như dịch vụ (PaaS) và (3) Phần mềm như dịch 

vụ (SaaS). Theo Zheng & Jingxia (2012), các 

dịch vụ của ĐTTT trên ĐTĐM có thể được 

chia thành 4 loại như mô tả trong Bảng 1. 

 

 

Bảng 1: Nội dung và dịch vụ ĐTĐM 

 Nội dung ĐTĐM 

1 Dữ liệu tiêu chuẩn về âm thanh, 

video, dữ liệu, hình ảnh, văn bản… 

IaaS 

2 Dữ liệu có thể được chuyển đổi 

thành dữ liệu chuẩn. 

SaaS 

3 Dữ liệu độc quyền dựa trên web, 

trình chơi nhạc nhúng vào các trang 

web… 

SaaS 

4 Dữ liệu riêng tư, người sử dụng cần 

phải tải về thủ công. 

PaaS 

Nguồn: Zheng & Jingxia (2012) 

ĐTTT trên ĐTĐM là một phần của ĐTĐM 

trong lĩnh vực giáo dục giành cho các hệ thống 

ĐTTT. ĐTTT trên ĐTĐM sẽ là tương lai cho 

công nghệ và cơ sở hạ tầng của ĐTTT. ĐTTT 

trên ĐTĐM có đầy đủ các quy chuẩn như phần 

cứng và phần mềm để tăng cường cơ sở hạ tầng 

cho ĐTTT. Một khi các tài liệu giáo dục cho 

các hệ thống ĐTTT được ảo hóa trong các máy 

chủ đám mây có sẵn để sử dụng cho người học 

và các cơ sở giáo dục khác thuê lại từ các nhà 

cung cấp đám mây (Viswanath, 2012). 

TheoLaisheng & Zhengxia (2011), ĐTTT trên 

ĐTĐM được chia thành 5 lớp chính: (1) Tài 

nguyên phần cứng, (2) Tài nguyên phần mềm, 

(3) Quản lý tài nguyên, (4) Máy chủ và (5) Lớp 

ứng dụng.  

Đào tạo trực tuyến truyền thống và đào tạo 

trực truyến trên điện toán đám mây 

Trong mô hình ĐTTT truyền thống, thì hệ 

thống được đặt bên trong các tổ chức giáo dục 

hay các doanh nghiệp, nên việc xây dựng, thực 

hiện và bảo trì phát sinh nhiều vấn đề, chẳng 

hạn như đầu tư đáng kể cơ sở hạ tầng hệ thống 

thông tin, nguồn nhân lực… dẫn đến thiếu tiềm 

năng phát triển. Ngược lại, mô hình ĐTTT trên 
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ĐTĐM thực hiện theo cơ chế quy mô hiệu quả, 

tức là việc xây dựng hệ thống được giao cho 

các nhà cung cấp ĐTĐM (Mendez & 

Gonzalez, 2011). Mặt khác, môi trường ĐTĐM 

hỗ trợ cho việc tạo ra các thế hệ mới của hệ 

thống ĐTTT, có thể chạy trên nhiều thiết bị 

thiết bị phần cứng khác nhau, trong khi dữ liệu 

được lưu trữ trên các đám mây (Masud & 

Huang, 2012). Bên cạnh đó, theo Marshall 

(2013), những lý do chính yếu để chuyển hệ 

thống ĐTTT truyền thống sang nền tảng 

ĐTĐM, như là có thể thực hiện bất cứ nơi đâu 

và bất cứ khi nào; cộng tác và phối hợp với 

thời gian thực; theo dõi được thông tin phản 

hồi một cách liên tục; quan trọng nhất là thực 

hiện công việc học tập và giảng dạy hiệu quả 

hơn… Ví dụ, với việc chuyển ĐTTT sang nền 

tảng ĐTĐM thì các trường đại học đã tiết kiệm 

được chi phí đáng kể, cụ thể là đại học Marconi 

(Ý) đã tiết kiệm được khoảng 23% chi phí đào 

tạo trong một năm khi dùng ĐTTT trên ĐTĐM 

so với giải pháp ĐTTT truyền thống 

(Venkatraman, 2013). 

Lợi  ích của đào tạo trực tuyến trên điện toán 

đám mây 

Theo Al-Jumeily & ctg. (2010), ĐTTT trên 

ĐTĐM giúp giảm chi phí do người sử dụng 

không cần các máy tính cấu hình mạnh để chạy 

các ứng dụng ĐTTT, người dùng có thể chạy 

các ứng dụng từ ĐTĐM trên máy tính cá nhân, 

điện thoại di động, máy tính bảng với cấu hình 

phần cứng bình thường thông qua kết nối 

Internet. Rao & ctg. (2012) cho rằng ĐTTT 

trên ĐTĐM giúp cải thiện hiệu suất vì người sử 

dụng ĐTTT hầu như không gặp sự cố về hiệu 

suất, do các ứng dụng và quá trình xử lý đều 

được thực hiện trên đám mây. Theo Viswanath 

& ctg. (2012), việc cập nhật phần mềm được 

thực hiện một cách tự động từ đám mây cho 

các ứng dụng ĐTTT trên ĐTĐM. Việc cải 

thiện tính tương thích về định dạng tài liệu với 

các ứng dụng từ ĐTĐM sẽ tránh được sự cố 

khi mở tập tin trên những thiết bị tin học khác 

nhau. Viswanath & ctg. (2012) cũng cho rằng 

ĐTTT trên ĐTĐM giúp ích cho giáo viên trong 

việc chuẩn bị bài kiểm tra trực tuyến, tạo giáo 

án thông qua hệ thống quản lý nội dung, đánh 

giá các bài kiểm tra, bài tập của học viên, gởi 

các phản hồi và thông tin với học viên thông 

qua diễn đàn trực tuyến. Pocatilu & ctg. (2010) 

đánh giá ĐTTT trên ĐTĐM mang lại lợi ích 

cho học viên trong việc cho phép học viên học 

trực tuyến, tham dự kiểm tra trực tuyến, nhận 

các phản hồi về khóa học từ giáo viên, gởi các 

bài tập trực tuyến đến giáo viên. 

Đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây 

ở Việt Nam  

ĐTĐM trong giáo dục hiện đại là một xu 

hướng tất yếu không chỉ ở VN mà cả trên thế 

giới (Ngô Tứ Thành, 2012). Theo đó, trường 

trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh là 

trường điểm để triển khai các ứng dụng CNTT 

hiện đại vào giáo dục đầu tiên ở Đồng Nai, 

trường đã khai thác các ứng dụng ĐTĐM của 

Google trong việc dạy và học. Đây là tiền đề để 

thực hiện đề án trường học thông minh năm 

trong 2014 (Báo Đồng Nai, 2013). Bên cạnh 

đó, trường đại học Kinh tế công nghiệp Long 

An đã áp dụng ĐTTT trên ĐTĐM, và quản lý 

bằng ứng dụng Google education. Bước đầu đã 

thu được những kết quả đáng khích lệ (Lê Đình 

Tuấn, 2012). Song song đó, học viện NIIT đã 

kết hợp với đại học Hoa sen thực hiện mô hình 

trường học đám mây, ĐTTT trên ĐTĐM, cho 

phép người học có thể học tập từ bất kỳ nơi 

đâu. Theo đó, thì tỷ lệ giờ học truyền thống 

khoảng 40%, còn lại là giờ học trực tuyến trên 

ĐTTM chiếm khoảng 60% (PC World, 2012). 

Mặt khác, đại học Công nghệ thông tin là 

trường đại học đầu tiên đưa giải pháp IBM pure 

systems để thay thế cho toàn bộ cơ sở hạ tầng 

CNTT của trường. Giải pháp này xây dựng nền 

tảng ĐTĐM riêng để tạo nên thư viện ảo. Các 

khóa ĐTTT, các ứng dụng nghiên cứu… được 
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phát triển trên ĐTĐM này (Dương Anh Đức, 

2013). Trong khi đó, đại học Bách khoa thành 

phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai dịch vụ 

ứng dụng bài tập được phát triển dựa trên cấu 

hình chuẩn của ĐTĐM, sinh viên và các nhà 

nghiên cứu có thể tìm thấy những hình ảnh ảo 

đúng với các ứng dụng bài tập mà họ cần, hoặc 

tìm thấy hình ảnh máy ảo và cài đặt các ứng 

dụng bài tập trong thời gian thực hành (Truong 

& ctg., 2012).  

2.2. Cơ sở lý thuyết 

Mô hình chấp nhận công nghệ đã được kiểm 

chứng rộng rãi trong nghiên cứu về CNTT. 

Một số mô hình lý thuyết đã được đề xuất từ 

các nghiên cứu khác nhau. Lý thuyết hành 

động hợp lý (TRA) là mô hình nghiên cứu theo 

quan điểm tâm lý xã hội nhằm xác định các yếu 

tố của xu hướng hành vi có ý thức (Fishbein & 

Ajzen, 1975; 1980). Lý thuyết hành vi dự định 

(TPB) được Ajzen (1985; 1991) xây dựng từ lý 

thuyết gốc TRA, bổ sung thêm yếu tố nhận 

thức kiểm soát hành vi. Mô hình chấp nhận 

công nghệ (TAM) dựa trên nền tảng của lý 

thuyết TRA cho việc thiết lập các mối quan hệ 

giữa các biến để giải thích hành vi của con 

người về việc chấp nhận sử dụng CNTT (Davis 

& ctg., 1989; 1993). Lý thuyết chấp nhận sự 

đổi mới (IDT) giải thích quá trình đổi mới 

trong công nghệ được chấp nhận bởi người sử 

dụng (Rogers, 1995).  

Lý thuyết thống nhất chấp nhận và sử dụng 

công nghệ (UTAUT) được xây dựng bởi 

Venkatesh & ctg. (2003) để giải thích ý định 

hành vi và hành vi sử dụng của người dùng đối 

với CNTT. Mô hình UTAUT được phát triển 

dựa trên các mô hình lý thuyết như TRA của 

Fishbein & Ajzen (1975; 1980), TPB của Ajen 

(1985; 1991), TAM của Davis & ctg. (1989; 

1993), mô hình tích hợp TPB và TAM của 

Taylor & Todd (1995), mô hình IDT của 

Rogers (1995), mô hình động lực thúc đẩy 

(MM) của Davis & ctg. (1992), mô hình sử 

dụng máy tính (MPCU) của Thompson & ctg. 

(1991) và lý thuyết nhận thức xã hội (SCT) của 

Compeau & Higgins (1995). Trong đó TRA, 

TPB và TAM có ảnh hưởng nhiều nhất đến 

UTAUT, UTAUT được xây dựng với 4 yếu tố 

cốt lõi của ý định và hành vi sử dụng CNTT 

như kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh 

hưởng xã hội và điều kiện thuận lợi. Sau đó, 

Venkatesh & ctg. (2012) đã xây dựng một 

phương pháp tiếp cận bổ sung cho mô hình ban 

đầu, mô hình UTAUT2, UTAUT2 được tích 

hợp thêm các yếu tố động lực thụ hưởng, giá trị 

giá cả và thói quen vào mô hình UTAUT gốc. 

Ngoài ra, còn có các biến nhân khẩu học như 

tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm và loại bỏ yếu 

tố tự nguyện sử dụng trong mô hình UTAUT 

ban đầu. 

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu  

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Từ các điều kiện thực tiễn về ĐTTT và 

ĐTĐM của VN, đồng thời dựa vào cơ sở lý 

thuyết của các mô hình UTAUT và UTAUT2, 

tác giả đề xuất mô hình cho sự chấp nhận và sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM ở VN như ở Hình 1. 

Các khái niệm nghiên cứu của mô hình bao 

gồm:  
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Hình 1: Mô hình chấp nhận và sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây 

 

 

Kỳ vọng hiệu quả (PE) là việc một cá nhân tin 

rằng việc sử dụng hệ thống thông tin sẽ giúp đạt 

được hiệu suất cao tronghiệu quả công việc 

(Venkatesh & ctg., 2003). Năm cấu trúc từ các 

mô hình liên quan đến kỳ vọng hiệu quả là tính 

hữu ích trong mô hình TAM (Davis & ctg., 

1989; 1993); TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000), 

động lực bên ngoài trong mô hình MM (Davis & 

ctg., 1992), công việc phù hợp trong mô hình 

MPCU (Thompson & ctg., 1991), lợi thế tương 

đối trong mô hình IDT (Rogers, 1995) và kết quả 

mong đợi trong mô hình SCT (Compeau & 

Higgins, 1995). Người học tin rằng hệ thống 

ĐTTT là hữu ích cho hoạt động của họ và sẽ hài 

lòng hơn với ĐTTT ( Will & Allan, 2011). Kỳ 

vọng hiệu quả đối với ĐTTT trên ĐTĐM là mức 

độ mà người sử dụng nghĩ rằng việc sử dụng sẽ 

giúp đạt hiệu quả cao trong học tập, mang lại 

nhiều lợi ích hơn. 

Động lực thụ hưởng (HM) được xác định như 

là niềm vui hay sự sung sướng có được từ việc 

sử dụng công nghệ và nó đã được chứng minh là 

có vai trò quan trọng trong việc xác định sự chấp 

nhận và sử dụng công nghệ (Brown & 

Venkatesh, 2005). Trong nghiên cứu về hệ thống 

thông tin, động lực thụ hưởng có ảnh hưởng trực 

tiếp đến sự chấp nhận và sử dụng công nghệ 

(Thong & ctg., 2006). Theo Brown & Venkatesh 

(2005), trong bối cảnh người tiêu dùng, động lực 

thụ hưởng cũng đã được tìm thấy như là một yếu 

tố quan trọng quyết định đến sự chấp nhận và sử 

dụng công nghệ. Đối với ĐTTT trên ĐTĐM thì 

động lực thụ hưởng được xem là sự thoải mái, 
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niềm sung sướng, hạnh phúc có được từ việc sử 

dụng dịch vụ. 

Kỳ vọng nỗ lực (EE) chỉ ra mức độ dễ dàng 

kết hợp với việc sử dụng các hệ thống thông tin 

(Venkatesh & ctg., 2003). Ba cấu trúc từ các mô 

hình cho khái niệm về kỳ vọng nỗ lực là yếu tố 

cảm nhận dễ dàng sử dụng trong mô hình TAM 

(Davis & ctg., 1989; 1993); TAM2 (Venkatesh 

& Davis, 2000), yếu tố sự phức tạp trong mô 

hình MPCU (Thompson & ctg., 1991) và yếu tố 

dễ dàng sử dụng trong mô hình IDT (Rogers, 

1995). Kỳ vọng nỗ lực của một hệ thống ĐTTT 

sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng trong quyết 

định có sử dụng hệ thống hay không 

(Will&Allan, 2011). Đối với ĐTTT trên ĐTĐM 

thì yếu tố kỳ vọng nỗ lực đánh giá mức độ sử 

dụng mà không cần phải nỗ lực nhiều. 

Ảnh hưởng xã hội (SI) được định nghĩa là mức 

độ mà một cá nhân nhận thấy rằng những những 

người quan trọng tin rằng nên sử dụng hệ thống 

mới (Venkatesh & ctg., 2003).Ảnh hưởng xã hội 

như là một yếu tố quyết định trực tiếp đến ý định 

hành vi được thể hiện như yếu tố chuẩn chủ quan 

trong lý thuyết TRA (Fishbein & Ajzen, 1975; 

1980) và mô hình TAM (Davis & ctg., 1989; 

1993); TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000); các 

yếu tố xã hội trong mô hình MPCU (Thompson 

& ctg., 1991) và yếu tố hình ảnh trong mô hình 

IDT(Rogers, 1995). Theo Venkatesh & ctg. 

(2003), vai trò của ảnh hưởng xã hội trong các 

quyết định chấp nhận công nghệ là rất phức tạp 

và phụ thuộc vào hàng loạt các ảnh hưởng ngẫu 

nhiên. Will&Allan (2011) ghi nhận rằngcá nhân 

người học trực tuyến cũng công nhận một thực tế 

là có thể có rất nhiều vấn đề trong quá trình 

ĐTTT. Trong nghiên cứu này thì yếu tố ảnh 

hưởng xã hội là mức tác động của những người 

có ảnh hưởng (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…) 

nghĩ rằng người sử dụng nên dùng ĐTTT trên 

ĐTĐM. 

Điều kiện thuận lợi (FC) là mức độ mà cá 

nhân tin rằng tồn tại cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tổ 

chức để hỗ trợ cho việc sử dụng hệ thống 

(Venkatesh & ctg., 2003). Định nghĩa này được 

thể hiện bằng 3 cấu trúc của yếu tố nhận thức 

kiểm soát hành vi trong lý thuyết TPB (Ajen, 

1985; 1991); TAM (Davis & ctg., 1989; 1993), 

yếu tố điều kiện thuận lợi trong mô hình MPCU 

(Thompson & ctg., 1991) và yếu tố khả năng 

tương thích trong mô hình IDT (Rogers, 

1995).Venkatesh (2000) đã tìm thấy sự ủng hộ về 

sự tác động của điều kiện thuận lợi lên ý định và 

hành vi sử dụng bởi kỳ vọng nỗ lực. TheoWill & 

Allan (2011) thì có tất cả các vấn đề liên quan 

đến việc sử dụng hệ thống ĐTTT như phần cứng, 

phần mềm và sự hỗ trợ kỹ thuật. Trong nghiên 

cứu này thì điều kiện thuận lợi là mức độ sẵn 

sàng của các công nghệ hoặc hỗ trợ kỹ thuật của 

các tổ chức cho việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

Động lực thụ hưởng (HM) được xác định như 

là niềm vui hay sự sung sướng có được từ việc 

sử dụng công nghệ, được chứng minh là có vai 

trò quan trọng trong việc sự chấp nhận và sử 

dụngcông nghệ (Brown & Venkatesh, 2005). 

Trong nghiên cứu về hệ thống thông tin, động 

lực thụ hưởng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

chấp nhận sử dụng công nghệ (Thong & ctg., 

2006). Theo Brown & Venkatesh (2005), trong 

bối cảnh người tiêu dùng, động lực thụ hưởng 

cũng được tìm thấy như là một yếu tố quan trọng 

quyết định đến sự chấp nhận sử dụng công nghệ. 

Đối với ĐTTT trên ĐTĐM thì động lực thụ 

hưởng được xem là sự thoải mái, niềm sung 

sướng, hạnh phúc có được từ việc sử dụng dịch 

vụ. 

Giá trị giá cả (PV) là chi phí và cấu trúc giá 

cả có thể tác động đáng kể đến việc sử dụng công 

nghệ của người sử dụng. Chi phí và giá cả 

thường được đi kèm cùng với chất lượng của sản 

phẩm hoặc dịch vụ để xác định giá trị cảm nhận 

của sản phẩm hoặc dịch vụ đó (Zeithaml, 1988). 

Theo Dodds& ctg.(1991) thì giá trị giá cả như là 

nhận thức thương mại cân bằng của người tiêu 

dùng giữa những lợi ích nhận được của các ứng 
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dụng và chi phí bỏ ra để sử dụng các ứng dụng 

đó. Venkatesh& ctg.(2012) xác định giá trị giá cả 

là tích cực khi những lợi ích của việc sử dụng 

một công nghệ được xem là lớn hơn chi phí và 

có tác động tích cực đến ý định hành vi. Giá trị 

giá cả của ĐTTT trên ĐTĐM là nhận thức về lợi 

ích mang lại và chi phí phải trả cho việc sử dụng 

chương trình đào tạo. 

Thói quen (HA) được định nghĩa là mức độ 

mà mọi người có xu hướng thực hiện hành vi 

một cách tự động (Limayem & ctg., 2007). 

Ajzen&Fishbein (2005) lưu ý rằng thông tin 

phản hồi từ kinh nghiệm trước đây có ảnh hưởng 

đến những niềm tin khác nhau và những hành vi 

thực hiện trong tương lai. Theo Venkatesh & ctg. 

(2012), vai trò của thói quen trong sử dụng công 

nghệ mô tả các quá trình cơ bản khác nhau có 

ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ. Pahnila 

& ctg. (2011) đã cho thấy mô hình UTAUT mở 

rộng bao gồm yếu tố thói quen có sự giải thích 

tốt hơn mô hình UTAUT gốc. Trong nghiên cứu 

này thì thói quen được xem là hành vi quen thuộc 

đã có từ trước hay là hành vi mang tính tự động 

trong việc sử dụng CNTT, cùng với nhu cầu học 

tập và đào tạo, thói quen của người dùng trong 

việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM được hình thành 

như một phản xạ tự nhiên.  

Ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) được 

phù hợp với các lý thuyết cơ bản của tất cả các 

mô hình ý định hành vi được xem xét trong các 

nghiên cứu của Sheppard& ctg. (1988); 

Venkatesh &ctg. (2003); Venkatesh & ctg. 

(2012) để làm cơ sở cho các mối quan hệ ý định 

hành vi, do đó ý định hành vi có ảnh hưởng tích 

cực đối với việc sử dụng công nghệ. Ajzen 

(1985; 1991) cũng cho rằng ý định sử dụng ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự chấp nhận công nghệ. 

Hơn nữa, ý định sử dụng và hành vi sử dụng 

công nghệ luôn có quan hệ với nhau (Ajzen, 

1991; Taylor & Todd, 1995). Trong mô hình sự 

chấp nhận và sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM, nghiên 

cứu các mối quan hệ bao gồm kỳ vọng hiệu quả, 

kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, điều kiện 

thuận lợi, động lực thụ hưởng, giá trị giá cả và 

thói quen có tác động trực tiếp đến ý định sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) và CEI có tác 

động đến việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM 

(CEU). 

Yếu tố nhân khẩu học (DE) bao gồm tuổi, giới 

tính, kinh nghiệm và tính tự nguyện được đề xuất 

như một phần của UTAUT (Venkatesh & ctg., 

2003) và được đưa vào phân tích sự ảnh hưởng 

đến các yếu tố chấp nhận là kỳ vọng hiệu quả, kỳ 

vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện 

thuận lợi đối với ý định và hành vi sử dụng.Theo 

Venkatesh & ctg. (2012), trong mô hình 

UTAUT2, tính tự nguyện đã được bỏ đi so với 

UTAUT. Trong nghiên cứu này, đánh giá sự 

khác biệt của yếu tố nhân khẩu học là tuổi, giới 

tính, trình độ học vấn và kinh nghiệm đối với các 

yếu tố độc lập và phụ thuộc. 

Do đó, đối với ĐTTT trên ĐTĐM ở VN, các 

giả thuyết của được phát biểu như sau: 

H1+: Kỳ vọng hiệu quả có tác động tích cực 

đến ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H2+: Kỳ vọng nỗ lực có tác động tích cực đến 

ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H3+: Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực 

đến ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H4+: Điều kiện thuận lợi có tác động tích cực 

đến ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H5+: Động lực thụ hưởng có tác động tích cực 

đến ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H6+: Giá trị giá cả có tác động tích cực đến ý 

định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H7+: Thói quen có tác động tích cực đến ý 

định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

H8+: Ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM có 

tác động tích cực đến sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM. 

H9: Các yếu tố nhân khẩu học có sự khác biệt 

đối với các yếu tố độc lập và phụ thuộc. 
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3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để kiểm định mô hình và các giả thuyết của 

nghiên cứu, dữ liệu được thu thập bằng cách 

khảo sát với tất cả các biến quan sát (29 biến). 

Trước tiên, từ cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu 

liên quan đến sự chấp nhận và sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM, để hình thành thang đo cho nghiên 

cứu sơ bộ. Kế tiếp, thực hiện phỏng vấn trực tiếp 

với các chuyên gia có kinh nghiệm về ĐTTT và 

ĐTĐM, nhằm đảm bảo độ chuẩn xác các nội 

dung phát biểu của thang đo. Sau đó, thang đo 

hiệu chỉnh từ nghiên cứu sơ bộ được sử dụng làm 

thang đo chính thức của nghiên cứu.  

Trong nghiên cứu chính thức, các biến quan 

sát được đo bằng thang đo Likert 5 điểm với (1) 

là không đồng ý - (5) là rất đồng ý. Dữ liệu được 

thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. 

Bảng khảo sát được gửi đi dưới dạng câu hỏi trực 

tuyến trên Google docs (gửi qua e-mail, các diễn 

đàn…), và gửi bản in câu hỏi trực tiếp đến đối 

tượng khảo sát là những người đã từng sử dụng 

hoặc có ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM của 

các tổ chức giáo dục ở VN. Dữ liệu nghiên cứu 

sau khi lấy mẫu được là sạch và phân tích bằng 

phần mềm SPSS. Tất cả có 320 mẫu dữ liệu thu 

được và có thể sử dụng được 282 mẫu (38 mẫu 

dữ liệu không hợp lệ) của 29 biến quan sát.  

4.  Kết quả và thảo luận 

4.1. Thống kê mô tả 

Tuổi: nhóm tuổi từ 19 đến 23 ở mức cao nhất 

với gần 50%; tiếp theo là nhóm tuổi từ 24 đến 30 

và nhóm tuổi trên 30 với lần lượt là 27% và 21%. 

Giới tính: không được đồng đều với khoảng 64% 

nam và 36% nữ sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. 

Trình độ học vấn: gần 70% người sử dụng ĐTTT 

có trình độ đại học; khoảng 24% có trình độ sau 

đại học; các trình độ khác chiếm tỷ lệ khá thấp. 

Kinh nghiệm sử dụng máy tính: mặc dù có 

khoảng 60% người giỏi về máy tính nhưng chỉ 

có khoảng 1% không có kinh nghiệm; có khoảng 

39% người dùng có kinh nghiệm trung bình 

trong việc sử dụng máy tính. Tổng thể hầu hết 

người dùng ĐTTT đều có kinh nghiệm sử dụng 

máy tính. Điện toán đám mây: có sự tương đồng 

giữa tỷ lệ người sử dụng Googledrive và 

Mediafire với khoảng 32% sử người dùng, 20% 

người dùng Dropbox, 13% người dùng Sky 

drive... 

4.2. Phân tích thang đo và mô hình 

4.2.1. Phân tích độ tin cậy (Cronbach alpha 

- α) 

Sau khi loại bỏ đi 1 biến FC4 của thành phần 

điều kiện thuận lợi do có hệ số tương quan của 

yếu tố thấp < 0,60. Phân tích độ tin cậy của tất cả 

các biến còn lại của các thành phần thang đo đều 

đạt yêu cầu, độ tin cậy Cronbach alpha của các 

thành phần nằm trong khoảng từ 0,685 đến 

0,830, tất cả 28 biến này (sau khi loại bỏ 1 biến) 

sẽ được dùng cho phân tích nhân tố khám phá.  

4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

Phân tích nhân tố khám phá lần 1 với 23 biến 

của các thành phần độc lập thì có 1 biến FC3 của 

thành phần điều kiện thuận lợi và biến PV1 của 

thành phần giá trị giá cả tiếp tục bị loại khỏi 

thang đo do có hệ số tải nhân tố của biến thấp < 

0,50. Phân tích nhân tố lần 2 với 21 biến còn lại 

của các thành độc lập chỉ ra các biến đã rút trích 

lại đúng 7 yếu tố theo như mô hình nghiên cứu 

đề xuất ban đầu, kết quả phân tích EFA được 

trình bày như ở Bảng 2. Hệ số KMO sau khi 

phân tích EFA lần 2 là 0,799 với mức ý nghĩa 

thống kê là 0,000, cho thấy phân tích yếu tố 

khám phá của các thành phần độc lập là phù hợp. 

Tổng phương sai trích là 71,47% nên thang đo 

giải thích được 71,47% sự biến thiên của dữ liệu. 

Hệ số KMO của 2 thành phần CEI và CEU lần 

lượt là 0,721 và 0,500 với mức ý nghĩa thống kê 

là 0,000, cho thấy phân tích yếu tố khám phá của 

các thành phần là phù hợp. Phương sai trích của 

CEI và CEU lần lượt là 73,782% và 85,546% 

nên giải thích khá tốt sự biến thiên của dữ liệu. 

 



Science & Technology Development, Vol 17, No.Q3-2014 

Trang 80 

4.3. Kiểm định mô hình và giả thuyết 

4.3.1. Hồi quy đa biến 

Phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ 

giữa các thành phần độc lập và ý định sử dụng 

ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) có dạng như sau: 

 YI = βI0 + βI1XI1 + βI2XI2 + βI2XI3 + 

βI4XI4 + βI4XI4 + βI5XI5 + βI6XI6 + βI7XI7 + ɛI

 (4.1) 

- YI:  Giá trị của ý định sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM (CEI) 

- XIi: Các thành phần PE, EE, SI, FC, HM, 

PV, HA. 

- βIi:  Hệ số hồi quy; ɛI:  Sai số ngẫu nhiên. 

Phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ 

giữa thành phần CEI và việc sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM (CEU) có dạng như sau: 

YU = βU0 + βU1XU1 + ɛU  (4.2)  

- YU:  Giá trị của việc sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM (CEU) 

- XU1:  Thành phần CEI 

- βUi:  Hệ số hồi quy; ɛU:  Sai số ngẫu nhiên. 

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá của các thành phần độc lập 

Các biến quan sát 

Các yếu tố 

EE PE HM HA SI PV FC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

EE3 
Sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM tăng hiệu quả và 

chất lượng học tập 
0,840       

EE2 
Sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM giúp tiết kiệm thời 

gian 
0,786       

EE4 
ĐTTT trên ĐTĐM mang đến cơ hội tự học mở 

rộng hơn 
0,775       

EE1 
Cảm thấy dịch vụ ĐTTT trên ĐTĐM rất hữu ích 

và thuận tiện 
0,772       

PE3 ĐTTT trên ĐTĐM dễ sử dụng  0,839      

PE2 
Tương tác sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM là đơn 

giản và dễ hiểu 
 0,820      

PE1 Học cách sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM dễ dàng  0,789      

PE4 
Dễ dàng thuần thục trong việc sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM 
 0,786      

HM1 
Sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM mang đến những 

trải nghiệm thú vị 

 
 0,813     

HM3 Sẽ rất thích thú khi sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM   0,754     

HM2 Sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM rất dễ chịu   0,728     

HA2 Nghiện sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM    0,892    

HA3 
Không thể từ bỏ việc sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM 

 
  0,804    

HA1 Sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM trở thành thói quen    0,660    

SI1 
Những người quan trọng ủng hộ sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM  

 
   0,797   

SI2 
Bạn bè nghĩ rằng nên sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM 
    0,783   

SI3 
Trở nên có tầm ảnh hưởng khi tự học bằng 

ĐTTT trên ĐTĐM 
    0,650   
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PV2 
ĐTTT trên ĐTĐM mang lại nhiều kiến thức so 

với chi phí bỏ ra 
     0,857  

PV3 
Tiết kiệm thời gian và công sức khi sử dụng 

ĐTTT trên ĐTĐM 
     0,849  

FC1 
Có điều kiện phù hợp để sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM 
      0,913 

FC2 
Có kiến thức cần thiết để sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM 
      0,724 

 Hệ số tin cậy (Cronbach α) 0,830 0,841 0,807 0,804 0,740 0,685 0,721 

 Giá trị riêng (Eigenvalues) 5,530 2,618 1,854 1,508 1,465 1,032 1,000 

 Phương sai trích (Varianceextracted) 26,333 12,467 8,831 7,181 6,975 4,912 4,764 

Kết quả phân tích hồi quy được trình bày chi 

tiết như ở Bảng 3, với giá trị các biến quan sát 

dựa trên điểm yếu tố (factor score) được lưu từ 

phân tích nhân tố khám phá. Theo như Bảng 3 

và Công thức (4.1) thì kết quả phân tích hồi 

quy cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) gồm PE, EE, 

SI, FC, HM, PV và HA. Phương trình hồi quy 

như sau: 

CEI = 0,129PE** + 0,185EE* + 0,307SI* +     

+ 0,111FC**+ 0,498HM* + 0,039PV***+      + 

0,268HA* + ɛI 
* p < 0,001;  ** p < 0,05;  *** p > 0,05  

Biến PV của phương trình hồi quy có mức ý 

nghĩa thống kê p = 0,375 (> 0,05) nên loại bỏ 

biến này ra khỏi phương trình. Kiểm định t của 

các yếu tố PE, EE, SI, FC, HM và HA đều đạt  

yêu cầu (p < 0,05). Hệ số RI
2 hiệu chỉnh là 

0,465. Kiểm định F với mức ý nghĩa thống kê p 

= 0,000, nên phương trình hồi quy phù hợp với 

tập dữ liệu và có thể sử dụng được (sau khi loại 

bỏ biến PV).  

Theo như Bảng 3 và Công thức (4.2), kết 

quả phân tích hồi quy cho thấy nhân tố CEI có 

ảnh hưởng đến việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM 

(CEU). Phương trình hồi quy như sau: 

CEU = + 0,716CEI* + ɛU 
* p < 0,001 

Kiểm định t của yếu tố CEU đạt yêu cầu 

kiểm định (p < 0,05). Hệ số RU
2 hiệu chỉnh 

chỉnh là 0,511. Kiểm định F với mức ý nghĩa 

thống kê p = 0,000, nên phương trình hồi quy 

phù hợp với dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Bảng 3: Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy (Hi+) 

Giả thuyết 

(H) 

Thành phần B Lệch chuẩn  

(SE) 

β chuẩn hóa Giá trị t Mức ý ghĩa 

(p-value) 

Kết quả 

 CEI và các thành phần độc lập:RI
2 = 0,478;  RI

2 hiệu chỉnh = 0,465  

(Hệ số gốc) **** 0,044  **** 1,000  

H1+ PE 0,129 0,044 0,129 2,948 0,003 Chấp nhận 

H2+ EE 0,185 0,044 0,185 4,239 0,000 Chấp nhận 

H3+ SI 0,307 0,044 0,307 7,024 0,000 Chấp nhận 

H4+ FC 0,111 0,044 0,111 2,534 0,012 Chấp nhận 

H5+ HM 0,498 0,044 0,498 11,409 0,000 Chấp nhận 

H6+ PV 0,039 0,044 0,039 0,889 0,375 Loại bỏ 

H7+ HA 0,268 0,044 0,268 6,144 0,000 Chấp nhận 
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 CEU và CEI:  RU
2 = 0,513;  RU

2 hiệu chỉnh = 0,511   

 (Hệ số gốc) **** 0,043  **** 1,000  

H8+ CEI 0,716 0,042 0,716 17,175 0,000 Chấp nhận 

i: 1  8;  **** B, t < 0,001 

4.3.2. Phân tích đường dẫn (Path analysis) 

Phân tích đường dẫn là một dạng mở rộng 

của phân tích hồi quy đa biến. Tham chiếu theo 

Pedhazur (1997) thì hệ số xác định R2 tổng thể 

của mô hình được tính như sau:  

R2 = 1 – (1 – RI
2)(1 – RU

2)(4.3) 

Theo Bảng 3 thì Công thức (4.3) có kết quả: 

R2 = 1 – (1 – 0,478)(1 – 0,513) = 0,746 

Kết quả phân tích đường dẫn cho thấy hệ số 

xác định tổng thể của mô hình là R2 = 0,746, 

do đó các biến độc lập có thể giải thích được 

khoảng 75% sự biến động của biến phụ thuộc. 

4.3.3. Phân tích phương sai (ANOVA) 

Phân tích phương sai để kiểm định sự khác 

biệt của các yếu tố theo các yếu tố nhân khẩu 

học như là tuổi, giới tính, trình độ học vấn và 

kinh nghiệm, chi tiết được trình bày như ở 

Bảng 4. 

Tóm lại, kết quả kiểm định các giả thuyết 

cho thấy có 8 trong 9 giả thuyết được chấp 

nhận. Các giả thuyết được chấp nhận là H1, 

H2, H2, H4, H5 và H7 tương ứng với các yếu 

tố kỳ vọng hiệu quả (PE), kỳ vọng nỗ lực (EE), 

ảnh hưởng xã hội (SI), động lực thụ hưởng 

(HM) và thói quen (HA) có tác động tích cực 

và có quan hệ đồng biến đối với ý định sử dụng 

ĐTTT trên ĐTĐM (CEI); giả thuyết H8 là ý 

định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) có tác 

động tích cực và có quan hệ đồng biến đối với 

việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEU). Theo 

kết quả phân tích ANOVA thì có sự khác biệt 

của các yếu tố độc lập và phụ thuộc theo các 

yếu tố nhân khẩu học là tuổi (5 yếu tố: PE, SI, 

FC, HM và HA); giới tính (6 yếu tố: PE, EE, 

SI, FC, HA và CEI); trình độ học vấn (5 yếu tố: 

PE, EE, SI, HM, và HA) và kinh nghiệm (3 yếu 

tố: EE, FC và HM), do đó giả thuyết H9 cũng 

được chấp nhận. Giả thuyết H6 là yếu tố giá trị 

giá cả (PV) có tác động tích cực lên ý định sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) không được 

chấp nhận do không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4: Kết quả phân tích ANOVA theo các yếu tố nhân khẩu học (H9) 

Nhân khẩu học PE EE SI FC HM PV HA CEI CEU Ghi chú 

Tuổi x** – x* x** x* – x* – – 5 yếu tố 

Giới tính x** x*** x* x* – – x* x* – 6 yếu tố 

Trình độ học vấn x* x* x** – x** – x* – – 5 yếu tố 

Kinh nghiệm – x* – x*** x* – – – – 3 yếu tố 

x: Khác biệt;  * p < 0.05;  ** p < 0.01;  *** p < 0.001 

4.4. Thảo luận kết quả 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố động 

lực thụ hưởng (HM) có hệ số hồi quy (β) lớn 

nhất 0,498 (mức ý nghĩa thống kê p = 0,000) 

nên yếu tố này có tác động tích cực nhất đến 

với ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEI) 

theo xu hướng động lực thụ hưởng của người 

sử dụng càng cao thì ý định sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM càng nhiều. Kế tiếp là các yếu tố ảnh 

hưởng xã hội (SI) và thói quen (HA) có hệ số β 

tương đối cao lần lượt là 0,307 (p = 0,000) và 

0,268 (p = 0,000) nên cũng có ảnh hưởng đáng 

kể ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM theo quan 

hệ tỷ lệ thuận. Các yếu tố kỳ vọng nỗ lực (EE) 

và kỳ vọng hiệu quả (PE) có hệ số β tương đối 

thấp với lần lượt là 0,129 (p = 0,003) và 0,185 
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(p = 0,000) nên có ảnh hưởng ít đến ý định sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM. Yếu tố điều kiện 

thuận lợi (FC) có hệ số β thấp nhất là 0,111 (p 

= 0,012) nên có ảnh hưởng ít nhất đến ý định 

sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM. Mặt khác, ý định 

sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM càng cao thì việc 

sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM (CEU) càng nhiều 

thể hiện qua mối quan hệ giữa 2 yếu tố này với 

hệ số β rất cao là 0,716 (p = 0,000). Mặc dù các 

yếu tố giá trị giá cả (PV) và sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM không có sự khác biệt đáng kể theo các 

yếu tố nhân khẩu học nhưng yếu tố ý định sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM có sự khác biệt theo 

yếu tố nhân khẩu học là giới tính. Đặc biệt, tất 

cả các yếu tố còn lại ngẫu nhiên mà có sự khác 

biệt theo 3 trên 4 yếu tố nhân khẩu học (chi tiết 

được trình bày ở Bảng 4). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố kỳ 

vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã 

hội, điều kiện thuận lợi, động lực thụ hưởng, 

giá trị giá cả và thói quen có thể giải thích cho 

ý định sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM khoảng 47% 

(RI
2 = 0,465) và việc sử dụng ĐTTT trên 

ĐTĐM khoảng 51% (RU
2 = 0,511). Điều này là 

đáng kể nếu so với kết quả nghiên cứu của các 

mô hình gốc UTAUT (Venkatesh& ctg., 2003); 

UTAUT2 (Venkatesh& ctg., 2012) tương ứng 

đã giải thích cho khoảng 56% và 40% 

(UTAUT); 74% và 52% (UTAUT2) trong ý 

định sử dụng và hành vi sử dụng CNTT. 

5. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các thang đo 

của các biến độc lập; ý định sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM và việc sử dụng ĐTTT trên ĐTĐM 

đều đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố 

khám phá chỉ ra 7 yếu tố độc lập là kỳ vọng 

hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, 

điều kiện thuận lợi, động lực thụ hưởng, giá trị 

giá cảvà thói quen được rút trích ra theo đúng 

với mô hình lý thuyết. Phân tích hồi quy đa 

biến cho thấy 6 yếu tố độc lập là kỳ vọng hiệu 

quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, điều 

kiện thuận lợi, động lực thụ hưởng và thói quen 

có ý nghĩa thống kê và yếu tố giá trị giá cả 

không có ý nghĩa thống kê đối với ý định sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM; ý định sử dụng ĐTTT 

trên ĐTĐM có ý nghĩa thống kê đối với sử 

dụng ĐTTT trên ĐTĐM. Phân tích đường dẫn 

cho kết quả hệ số xác định R2 tổng thể của mô 

hình là 0,746, điều đó có nghĩa là các biến độc 

lập của mô hình đã giải thích được khoảng 

75% sự biến động của biến phụ thuộc. Phân 

tích phương sai chỉ ra được sự khác biệt của 

các yếu tố độc lập và phụ thuộc theo các yếu tố 

nhân khẩu học như là tuổi, giới tính, trình độ 

học vấn và kinh nghiệm. 

Mô hình nghiên cứu đã đạt được những mục 

tiêu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập 

được theo phương pháp thuận tiện nên chưa có 

sự đồng đều và ngẫu nhiên, cũng chưa có sự 

phân biệt vùng miền. Trong các nghiên cứu 

tiếp theo sẽ mở rộng hơn về phạm vi khảo sát 

và số lượng mẫu; đối tượng khảo sát mở rộng 

hơn tới các nhà quản lý và thực thi chính sách 

giáo dục, các nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM… 

Mặc dù Oshlyansky & ctg. (2007) cho rằng 

UTAUT đủ mạnh để sử dụng trong đa văn hóa 

và đa ngôn ngữ nhưng thang đo vẫn có ít nhiều 

sai biệt nghĩa khi dịch ra Tiếng Việt do vậy 

cũng cần hiệu chỉnh lại các thang đo cho phù 

hợp hơn với tình hình phát triển của của ĐTTT 

và ĐTĐM ở VN. Ngoài ra, mô hình cấu trúc 

tuyến tính - SEM (Structural Equation 

Modeling) sẽ được sử dụng để phân tích số liệu 

nghiên cứu. 
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